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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

DANH SÁCH BÀI BÁO ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ TRONG NƯỚC 

STT Tên bài báo Nhóm tác giả Tên tạp chí Tập Tra ng Năm công 

bố 

1.  So sánh thực tế và 

mong muốn của bố mẹ 

tham gia vào chăm sóc 

trẻ tại bệnh viện Nhi ở 

Việt Nam 

Đào Thị Phượng 

Yunee 

Pongjatyrawit, 

Nujjaree 

Chaimongkol 

Y học thực 

hành 

 316-322 2017 

2.  Khảo sát sự hài lòng 

của Điều dưỡng tại 

các khoa Nôi-Ngoại-

Sản-Nhi Bệnh viện 

Việt Nam – Thụy 

Điển Uông Bí từ tháng 

4/2017-6/2017 

Đào Thị Phượng 

Nguyễn Thị Dung 

Y học Việt 

Nam 

1 40-44 2018 

3.  So sánh giữa thực tế 

và mong muốn của bố 

mẹ tham gia vào chăm 

sóc trẻ tại khoa hô hấp 

Bệnh viện Nhi tỉnh 

Hải Dương 

Đào Thị Phượng Hội nghị 

khoa học 

công nghệ 

tuổi trẻ các 

trường Đại 

học, cao 

đẳng Y – 

Dược Việt 

Nam lần 

thứ XIX 

 93-94 2018 

4.  Các yếu tố liên quan 

đến gánh nặng chăm 

sóc của thành viên 

trong gia đình có 

người cao tuổi mắc 

đột quỵ ở Hải Dương, 

Việt Nam 

Phạm Thị Hạnh 

Pornchai Jullamate 

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam 

484, 373-379 2019 



STT Tên bài báo Nhóm tác giả Tên tạp chí Tập Tra ng Năm công 

bố 

5.  Đánh giá kết quả bước 

đầu nội soi dạ dày cấp 

cứu xuất huyết tiêu 

hóa cao tại Bệnh viện 

Quân y 7 

Đào Thị Phượng 

Phạm Văn Dũng 

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam 

Tháng 

11 

924-929 2019 

6.  Đánh giá kiến thức 

tiêm an toàn của sinh 

viên đại học điều 

dưỡng năm 2 & 3 

Trường Đại học Kỹ 

thuật Y tế Hải Dương 

Đào Thị Phượng 

Phạm Văn Dũng 

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam 

Tháng 

11 

918-924 2019 

7.  Thực trạng hành vi 

phòng ngừa sai sót 

thuốc cho người bệnh 

của điều dưỡng tại 

bệnh viện đa khoa tỉnh 

Hải Dương năm 2019 

Nguyễn Thị Nga 

Lê Thị Thanh Trà, 

Phạm Thị Thanh 

Phương 

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam 

Số 2 152-158 2020 

8.  Đánh giá mức độ 

thành thạo một số kỹ 

năng cơ bản của sinh 

viên điều dưỡng năm 

thứ tư trường Đại học 

Kỹ thuật Y tế hải 

Dương. 

Nguyễn Thị Thúy 

Hường 

Lê Thu Hòa 

Tạp chí y 

học thực 

hành 

7 37-41 2020 

9.  Kiến thức, thái độ về 

các biện pháp tránh 

thai của sinh viên điều 

dưỡng trường Đại học 

kỹ thuật y tế Hải 

Dương 

Hoàng Thị Bắc 

Lưu Thị Tuyết Minh 

Tạp chí 

Điều 

dưỡng Việ 

Nam 

  2020 

10.  Thực hành và yếu tố 

liên quan đến thực 

hành phòng ngừa 

nhiễm khuẩn vết mổ 

của Điều dưỡng 

Đỗ Thị Thu Hiền 

Nguyễn Thị Huế 

Tạp chí Y 

dược lâm 

sàng 108 

Tập 

16, số 

7/2 

153-159 2021 

11.  Kiến thức và yếu tố 

liên quan đến phòng 

ngừa NK vết mổ của 

Điều dưỡng tại một 

Nguyễn Thị Huế 

Đỗ Thị Thu Hiền 

Tạp chí 

Điều 

dưỡng 

Số 35  2021 



STT Tên bài báo Nhóm tác giả Tên tạp chí Tập Tra ng Năm công 

bố 

BV tỉnh Hải Dương 

12.  Thực trạng kiến thức 

về tiêm chủng của các 

bà mẹ có con dưới 1 

tuổi tại phường Tứ 

Minh, Hải Dương 

tháng 12 năm 2018 

Nguyễn Thị Nga Tạp chí Y 

học Việt 

Nam 

2 191- 195 2021 

13.  Khảo sát chất lượng 

cuộc sống của người 

bệnh xơ gan khám và 

điều trị tại Bệnh viện 

Đa khoa Xanh Pôn 

năm 2020 

Phạm Thị Thanh 

Phương 

Nguyễn Thị Nga 

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam 

2 211-215 2021 

14.  Một số yếu tố liên 

quan đến kiến thức về 

bệnh suy tim ở người 

bệnh suy tim tại bệnh 

viện E, Hà Nội 

Đào Thị Phượng 

Nguyễn Thị Như 

Huế 

Y học Việt 

Nam 

Số 2 77-80 2022 

15.  Khảo sát kiến thức về 

bệnh suy tim ở người 

bệnh suy tim tại bệnh 

viện E, Hà Nội năm 

2021 

Đào Thị Phượng 

Nguyễn Thị Như 

Huế 

Y học Việt 

Nam 

Số 2 129-132 2022 

16.  Đánh giá hành vi tự 

chăm sóc của người 

bệnh ung thư sau điều 

trị hoá chất tại trung 

tâm ung bướu bệnh 

viện Đa khoa Tỉnh Hải 

Dương 

Đoàn Thị Phượng 

Nguyễn Thị Hằng, 

Bùi Thị Loan, 

Nguyễn Thị Nga, 

Phạm T Thanh 

Phương 

Tạp chí y 

học Việt 

Nam 

No 

1.June 

164-169 2022 

17.  Nhận thức nghề 

nghiệp của sinh viên 

Điều dưỡng đa khoa 

trường Đại học Kỹ 

thuật y tế Hải Dương 

Đỗ Thị Huế 

Lê Thanh Hòa 

Tạp chí 

Sinh lý học 

Việt Nam 

Tập 

26. Số 

1 

74-82 2022 



STT Tên bài báo Nhóm tác giả Tên tạp chí Tập Tra ng Năm công 

bố 

18.  Xây dựng và chuẩn 

hóa bộ công cụ đánh 

giá vết mổ 

Đỗ Thị Thu Hiền 

Nguyễn Thị Huế 

Helen Edwards, 

Kathleen Finlayson 

Tạp chí Y 

học lâm 

sàng, Bệnh 

viện Trung 

Ương Huế 

Số 79 49 2022 

19.  Xây dựng và chuẩn 

hóa bộ công cụ đánh 

giá vết mổ 

Đỗ Thị Thu Hiền, 

Nguyễn Thị Huế, 

Helen Edwards, 

Kathleen 

Finlayson 

Tạp chí Y 

học LS BV 

TW 

Huế 

Số 79 9 2022 

20. 2 

 

 

 

 

 

Thực trạng kiến thức, 

thái độ về 

phòng ngừa nhiễm 

khuẩn tiết niệu của 

sinh viên điều dưỡng 

năm 4 trường 

ĐHKTYT 

Hải Dương 

Đỗ Thị Thu Hiền, 

Nguyễn Thị Huế 

Tạp chí Y 

học VN 

527 5 2023 

21.  

 

 

 

Kiến thức và thái độ sử 

dụng thuốc kháng sinh 

của người dân phường 

Thượng Thanh, quận 

Long Biên, thành phố 

Hà Nội và một số yếu 

tố liên quan 

Phạm, T.M.D,., 

Phạm, V.T., 

Hà, D. L,, .& 

Đỗ Thị Thu Hiền 

Tạp chí Y 

học Việt 

Nam 

Số 527 7 2023 

22.  Sự hài lòng của người 

bệnh mắc Covid-19 tại 

Bệnh viện dã chiến-

Đại học Kỹ thuật Y tế 

Hải Dương 

Đàm Thị Thùy, 

Nguyễn Thị Huyền, 

Bùi Thị Hậu 

Tạp chí Y học 

VN 

525 5 2023 

23.  Khảo sát kiến thức 

phòng lây nhiễm 

Covid 19 của người 

bệnh đang điều trị tại 

bệnh viện Hữu Nghị 

năm 2022 

Đào Thị Phượng, Lê 

Thị Thu Thùy 

Tạp Chí Y 

Học Việt 

Nam 

527 76- 

80 

2023 



STT Tên bài báo Nhóm tác giả Tên tạp chí Tập Tra ng Năm công 

bố 

24.  Thực hành phòng lây 

nhiễm Covid 19 của 

người bệnh đang điều 

trị tai Bệnh viện Hữu 

Nghị năm 2022 

Đào Thị Phượng, Lê 

Thị Thu Thùy 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

527 216 

- 222 

2023 

25.  Nghiên cứu kết quả 

điều trị trĩ nội bằng 

phương pháp thắt 

vòng cao su qua nội 

soi hậu môn ống cứu 

tại Bệnh viện quân y 7 

Phạm Văn Dũng, 

Nguyễn Văn Chuyên, 

Hoàng Văn Lý, Đào 

Thị Phượng 

Tạp chí Y học 

quân sự 

363 25- 

28 

2023 

26.  Đánh giá sức khoẻ 

tâm thần của người 

bệnh mắc covid 19 

điều trị tại BV Đại 

học Kỹ thuật Y tế 

Hải Dương 

Nguyễn Thị Thuý 

Hường, Hoàng Thị 

Bắc, Nguyễn Đình 

Dũng 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

Tập 521 166 

- 170 

2022 

27.  Một số yếu tố liên 

quan đến kiến 

thức, thái độ, thực 

hành tự chăm sóc 

bàn chân của 

người bệnh đái 

tháo đường điều trị 

tại bệnh viện Đại 

học kỹ thuật y tế 

Hải Dương 

Đỗ Thị Thu Hiền, 

Hoàng Thị Bắc 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

Tập 539, 

số 2 

100-104 2024 

28.  Kháo sát kiến 

thức, thái độ thực 

hành tự chăm sóc 

bàn chân của 

người bệnh Đái 

tháo đường đang 

điều trị tại Bệnh 

viện Đại học kỹ 

thuật y tế Hải 

Dương 

Hoàng Thị Bắc, Đỗ 

Thị Thu Hiền 

Tạp chí Y học 

Việt Nam 

535,1 226- 230 2024 



STT Tên bài báo Nhóm tác giả Tên tạp chí Tập Tra ng Năm công 

bố 

29.  Kiến thức, thái độ 

về các biện pháp 

phòng ngừa chuẩn 

của sinh viên điều 

dưỡng trường 

ĐHKTYT Hải 

Dương 

Nguyễn Thị Huế 

Đỗ Thị Thu Hiền 

Tạp chí Y học 

Việt nam 

530, 2 104 - 108 2023 

30.  Sự hài lòng về môi 

trường học tập lý 

thuyết và lâm sàng 

của sinh viên điều 

dưỡng Trường Đại 

học Kỹ thuật Y tế 

Hải Dương Thành 

viên 

Đàm Thị Thùy và 

cộng sự 

Tạp chí Y học 

Việt nam 

535, 1 110 - 115 2024 

31.  Tuân thủ điều trị 

của người bệnh 

tăng huyết áp tái 

nhập viện và một 

số yếu tố liên quan 

tại bệnh viên quân 

Y 345 năm 2023 

Đỗ Thị Thu Hiền và 

cộng sự 

Tạp chí Y học 

Việt nam 

533, 2 354- 357 2024 

32.  Kiến thức, thái độ 

về các biện pháp 

tránh thai của sinh 

viên xét nghiệm 

khóa 13 Đại học 

Kỹ thuật Y tế Hải 

Dương 

Đàm Thị Thùy và 

cộng sự 

Tạp chí Y học 

Việt nam 

539,1 121- 126 2024 

33.  Thực trạng kiến 

thức và thực hành 

trong điều trị đái 

tháo đường của 

người bệnh ngoại 

trú tại Bệnh viện 

Đa khoa Xanh 

Pôn, Hà Nội, năm 

2022 

Phạm Thị Hạnh và 

cộng sự 

Tạp chí Y học 

Việt nam 

539, 2 188- 192 2024 

34.  Một số yếu tố liên 

quan đến chất 

lượng cuộc sống 

Phạm Thị Thanh 

Phương 

Tạp chí Y học 

Việt nam 

539, 1 192 - 196 2024 



STT Tên bài báo Nhóm tác giả Tên tạp chí Tập Tra ng Năm công 

bố 

của người bệnh xơ 

gan điều trị tại 

bệnh viện đa khoa 

Xanh pôn 

Đoàn Thị Phượng 

35.  Khảo sát tình trạng 

suy dinh dưỡng ở 

người bệnh cao 

tuổi điều trị tại 

Khoa bệnh nhiệt 

đới bệnh viện E 

năm 2023 

Phạm Thị Hạnh 

Đoàn Thị Phượng 

Bùi Thị Loan 

 539, 2 231 - 235 2024 

36.  Hiệu quả can thiệp 

nâng cao thực 

hành quản lý đau 

cho điều dưỡng 

làm việc tại Bệnh 

viện ĐK tỉnh Hải 

Dương 

Nguyễn Thị Nga  535, 1 358 - 362 2014 

37.  Thực trạng kiến 

thức về sốt của 

nố/mẹ tại bệnh 

viện đa khoa Xanh 

pon năm 2022 

Nguyễn Thị Thúy 

Hường 

Đỗ Thị Huế 

 539, 2 254 - 257 2024 

38.  Mô tả đặc điểm 

lâm sàng bệnh 

nhân nữ Viêm 

khớp dạng thấp tại 

phòng khám ngoại 

trú bệnh viện đa 

khoa tỉnh Hải 

Dương năm 2021 

Đỗ Thị Huế và cộng 

sự 

 539, 1 174 - 177 2024 

 

 Hải Dương, ngày 24 tháng 12 năm 2024 

  KHOA ĐIỀU DƯỠNG 

  

 
Đỗ Thị Thu Hiền 

                                                                                                                                                                


